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KÉ HOẠCH
Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 

lần thứ 8 - năm 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3443/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2014) 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghệ 
thuật và uy tín nghề nghiệp để trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước 
tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo việc tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng đúng đối tượng, tiêu 
chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 
dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” (sau đây viết tắt là Nghị định số 89/2014/NĐ-CP);

- Đảm bảo Hội đồng các cấp làm việc đúng tiến độ thời gian dự kiến;

- Đảm bảo Lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 
dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015 được tổ chức kịp thò'i, trang trọng, 
theo đúng quy định của pháp luật.

II. TIẾN Đ ộ  TH ựC  HIỆN
•  •  e

1. Hội đồng cấp cơ sỏ’
- Hội đồng pấp cơ sở do người đứng đầu đơn vị thành lập để thẩm định, 

xem xét, đánh giá, xét chọn những hồ sơ đề nghị xét tặng cỉanh hiệu “Nghệ sĩ 
nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” theo quy định.

- Thòi gian Hội đồng cấp cơ sở nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu 
“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015: chậm nhất là.ngày 20 
tháng 12 năm 2014.

-T h ờ i gian thực hiện: từ ngày 15/11/2014 đến ngày 15/01/2015.

- Thời gian Hội đồng cấp cơ sở gửi Hồ sơ lên Hội đồng cấp Bộ chậm nhất 
là ngày 15/01/2015 (tính theo dấu bựu điện) .

2. Hội đồng cấp Bộ, tỉnh

- Hội đồng cấp Bộ, tỉnh do Bộ trưởng, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ưcmg thành lập để xem xét, đánh giá xét chọn những 
hồ sơ do Hội đồng cấp sở đề nghị theo quy định.



- Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/01/2015 đến ngày 30/3/2015.

- Thòi gian Hội đồng cấp Bộ, tỉnh gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp N hà nước 
chậm nhất là ngày 30/3/2015.

3. H ội đồng cấp N hà nưó’c: Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 
dân”, “N ghệ sĩ ưu tú” tại Hội đồng cấp N hà nước được thực hiện qua 2 bước:

3.1. Bước 1 tại Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước:
-  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Hội đồng chuyên 

ngành cấp N hà nước để xem xét, đánh giá, xét chọn những hồ sơ do Hội đồng 
cấp Bộ, tỉnh đề nghị theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/3/2015 đến ngày 30/5/2015.

- Thòi gian Hội đồng chuyên ngành cấp N hà nước gửi hồ sơ lên Hội đồng 
cấp Nhà nưó'c chậm nhất là ngày 30/5/2015.

3.2. Bước 2 tại Hội đồng cấp Nhà nước:
-  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ 

thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét chọn danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” , 
“Nghệ sĩ ưu tú” do Hội đồng chuyên ngành cấp N hà nước đề nghị.

- Cơ quan thường trực của Hội đồng cấp N hà nước là Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. Hội đồng cấp Nhà nước sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

- Thời gian thực hiện: từ  01/6/2015 đến ngày 15/7/2015.

4. Thông báo kết quả của Hội đồng cấp Nhà nuó’c

- Bộ V ăn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải thông tin về kết quả xét chọn 
của Hội đồng cấp N hà nước trên cổ n g  Thông tin điện tử của Chính phủ và c ổ n g  
thông tin điện tử  của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thò’i gian thực hiện: 15 ngày làm việc sau khi Hội đồng cấp Nhà nước họp.

5. Hoàn thiện hồ SO' trình Thủ tưóng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nu’ó’c 
tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015

- Vụ Thi đua, Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện 
hồ sơ theo quy định gửi Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 10/7/2015 đến ngày 20/7/2015.

6. Tổ chức Lễ trao tặng

Bộ V ăn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố quyết định và trao 
tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015 sau 
khi có Quyết định của Chủ tịch nước.

III. TỎ CHỨC TH ựC  HIỆN

1. Các đơn vị nghệ thuật CO’ sỏ’:
- Có trách nhiệm phổ biến, giới thiệu Nghị định số 89/2014/NĐ-CP đến 

CÁC. CÁ nhân là đối tượng được xét tặng danh hiệu “N ghệ sĩ nhân dân”, “N ghệ sĩ



" Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu 
tú” lần thứ 8 - năm 2015;

- Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp cơ sở;

- Trả lời đơn, thư liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 
dân”, “Nghệ sĩ ưu tú ”; tại Hội đồng cấp cơ sở;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Bộ, tỉnh theo quy định.

2. Sỏ’ Văn hóa, Thể thao và Du ỉich tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưoìig

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ 
sĩ nhân dân”, “N ghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phổ biến, giói thiệu Nghị 
định số 89/2014/NĐ-CP đến các cá nhân là đối tượng được xét tặng danh hiệu 
“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” ;

- Tham mưu, trình Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng 
cấp tỉnh;

- Tố chức các phiên họp của Hội đồng cấp tỉnh;

- Kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội 
đồng cấp tỉnh;

- Trả lò'i đơn, thư liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 
dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; tại Hội đồng cấp tỉnh;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

3. Vụ Thi đua, Khen thưỏng hoặc Phòng (Ban) Thi đua, Khen thưỏìig 
của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đải Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói 
V ỉệt N am :

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ 
sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2Ồ15.

- Tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đài thành lập Hội đồng câp Bộ;

- Tổ chức các*phiên họp của Hội đồng cấp Bộ;

- Kiểm tra, thẩm định, tổng họp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội 
đồng cấp Bộ;

- Trả lời đơn, thư liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 
dân”, “Nghệ sĩ ưu tú ”; tại Hội đồng cấp Bộ;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước theo quy định.

4. Vụ Thỉ đua, Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan thường trực của: Hội đồng cấp Bộ (của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch); Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước xét 
tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015.

- Chủ trì, phối hợp vói Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện các công việc sau:



+ Xây dựng Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ 
ưu tú” lần thứ 8 - năm  2015;

+ Tuyên truyền, phổ biến, hưó'ng dẫn triển khai thực hiện Ké hoạch xét tặng 
danh hiệu “N ghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015;

+ Tham mưu thành lập Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân 
dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, trong đó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng là Phó Chủ 
tịch thường trực Hội đồng. Tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng cấp Bộ thành lập Tổ 
Thư ký; ban hành Ke hoạch làm việc của Tổ Thư ký và Quy chế làm việc của Hội 
đồng cấp Bộ.

+ Tham m ưu trình Bộ trưởng danh sách dự kiến thành viên của Hội đồng 
chuyên ngành cấp N hà nước và Hội đồng cấp N hà nước;

+ Tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp N hà nước và Hội 
đồng cấp N hà nước thành lập Tố Thư ký; ban hành Ke hoạch làm việc của Tố 
Thư ký và Quy chế làm việc của Hội đồng chuyên ngành cấp N hà nước và Hội 
đồng cấp N hà nước;

+ Kiểm tra, thẩm định hồ sơ d'0  Hội đồng cấp cơ sở trình lên Hội đồng cấp Bộ.

+ Kiểm  tra, thẩm định hồ sơ do Hội đồng cấp Bộ, tỉnh trình Hội đồng cấp 
Nhà nưó'c; Tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ các phiên họp 
của Hội đồng chuyên ngành cấp N hà nước và Hội đồng cấp N hà nước;

+ Trả lời các kiến nghị liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 
ưu tú” tại Hội đồng cấp Bộ; Hội đồng chuyên ngành cấp N hà nước và Hội đồng 
cấp Nhà nước.

+ Tham mưu trình Bộ trưởng về Chương trình tổ chức Lễ công bố quyết định 
và trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015.

“ Chủ trì, phối hợp vói Vụ Kế hoạch, .Tài chính và Văn phòng Bộ xây 
dựng định mức kinh phí tổ chức xét tặng tại Hội đồng cấp Bộ Văn hóa, Thế thao 
và Du lịch, Hội đồng chuyên ngành cấp N hà nước vả Hội đồng cấp N hà nước; 
xây dựng dự trù và quyết toán kinh phí tổ chức xét tặng và tổ chức Le công bố 
quyết định và trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 
- năm 2015.

5. Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch

Phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng triển khai thực hiện các nội dung 
công việc sau:

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch xét tặng 
danh hiệu “N ghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015;

- Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thế thao 
và Du lịch xét tặng danh hiệu “N ghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” .

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng cấp Bộ, trong 
A i .  + * . , v A . „ n r  xĩn-iiÂ thnSt KÌPÌI Hiễn và r.nc trưởng Cue Điên ảnh là Phó Chủ



tịch Thường trực Hội đồng (theo lĩnh vực quản lý nhà nước);

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Thư ký của Hội đồng chuyên ngành 
cấp Nhà nước, trong đó Cục truửng Cục Nghệ thuật biếu diễn và Cục trường Cục 
Điện ảnh là Phó Chủ tịch Hội đồng (theo lĩnh vực quản lý nhà nước);

- Cử cán bộ tham gia Tổ Thư ký Hội đồng cấp N hà nước;

- Đe xuất, giói thiệu những cá nhân có uy tín nghề nghiệp và chuyên môn 
để tham gia Hội đồng chuyên ngành cấp N hà nước và Hội đồng cấp Nhà nước;

- Phối họp triển khai các nhiệm vụ của Tổ Thư ký và tổ chức các phiên 
họp Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước đúng tiên độ 
thời gian quy định;

- Trả lời các kiến nghị liên quan đến chuyên môn trong công tác xét tặng 
của Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp N hà nước;

- Tham mưu, giúp việc Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội 
đồng cấp Nhà nước về chuyên ngành của mình;

- Phối hợp xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 
nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015.

6. Vụ Ke hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là đầu mối làm việc với Bộ Tài chính để có văn bản quy định cụ thể về 
định mức kinh phí tổ chức xét tặng của Hội đồng cấp Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước xét 
tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015 theo 
quy định tại Điều 7 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP;

- Cử 01 chuyên viên tham gia Tổ Thư ký để hỗ trợ, giúp thực hiện các 
nhiệm vụ có liên quan đến công tác tài chính, phục vụ việc xét tặng đanh hiệu 
“Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015.

7 . Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đảm bảo kiọh phí tổ chức xét tặng cho Hội đồng cấp Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước xét 
tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015;

- Đảm  bảo kinh phí tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 
“Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015;

- Cử 01 cán bộ tham gia Tổ Thư ký để hỗ trợ, giúp thực hiện các nhiệm  
vụ có liên quan đến công tác tài chính, phục vụ việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 
nhân dân”, “N ghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 2015;

- Đảm  bảo công tác hậu cần phục vụ các phiên họp của Hội đồng cấp Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội 
đồng cấp N hà nước (phòng họp, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, in ấ n .. .)•

IV. KINH PHÍ TH ựC  HIỆN

Kinh phí tổ chức xét tặng thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính



về tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - 
năm 2015:

1. Hội đồng cấp cơ sở: Do các đơn vị nghệ thuật cơ sở chi trả, thực hiện 
theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP.

2. Hội đồng cấp Bộ, tỉnh: thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 
89/2014/ND-CP.

2. Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Hội đồng cấp Nhà nước: do 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi trả, thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị 
định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ và theo quy định của Bộ Tài chính.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Cục, Vụ, Sở Văn hóa, Thế thao 
và Du lịch tỉnh, thành phố và đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc 
Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 - năm 
2015; đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ đã đề ra


